
  

  

 

 

 

 

 

 

ĐỀ THI GIỮA KÌ I  - TOÁN 5 

Đề số 2 

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Mỗi đáp án đúng ghi nhận 0,5 điểm 
 

234 
Câu 1. Phân số 

100 
được viết ở dạng hỗn số là: 

 

 4  
A. 23 

100 

 34  
B. 2 

100 

 34  
C. 20 

100 

 43  
D. 2 

100 

Câu 2. Phân số lớn nhất trong các phân số sau là: 
 

23 
A.  

18 

Câu 3. Số? 

B. 
13

 9 
47 

C.   
36 

 

3,4 ha = …. km2 

D. 
15

 



  

  

 

 

A. 0,34 B. 0,0034 C.0,034 D. 3400 

Câu 4. Tháng trước, cửa hàng bán được 3,5 tấn thóc. Đến tháng này, cửa hàng bán 

4 
được bằng 

5 

gam thóc là: 

số thóc của tháng trước. Cả hai tháng cửa hàng bán được số ki-lô- 

A. 63 kg B. 6300 kg C. 6,3 kg D. 630 kg 

Câu 5. Số thập phân 5,6175 được làm tròn đến hàng phần trăm là: 

A. 5,61 B. 5,71 C. 5,62 D. 5,72 

Câu 6. Có bao nhiêu số tự nhiên thoả mãn để điền vào chỗ chấm sau: 

12,3 < ….< 23,98? 

A. 13 số B. 12 số C. 15 số D. 11 số 

II. TỰ LUẬN (7 điểm) 

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ trống. 
 

a) 3 m2 2 cm2 =…… m2 b) 123 tạ = …… tấn 

b) 403460 m2 = …… km2 ….. ha d) 6,5 ml = …… lít 

Bài 2. Cho bảng thống kê sau: 
 

Tỉnh/ Thành 

phố 

Đà Nẵng Nghệ An Hải Phòng Nam Định 

Diện tích ( 

km2 ) 

1 285 16 494 1 523 1 668 

a) Em hãy sắp xếp diện tích các tỉnh/thành phố thành trên theo thứ tự từ lớn 

đến bé. 

b) Diện tích của tỉnh Nghệ An sau khi làm tròn đến hàng trăm là bao nhiêu? 

Bài 3. Công viên Yên Sở nằm cạnh nút giao cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ thuộc địa 

phận Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, là một trong những điểm cắm trại nổi tiếng nhất 

Thủ đô hiện nay. Biết tổng diện tích của công viên là 323 héc-ta, phần trồng cây 



  

  

 

 

+ + 

4 
xanh chiếm khoảng 

5 
tổng diện tích của công viên. Hỏi phần diện tích còn lại của 

công viên là bao nhiêu ki-lô-mét vuông? 
 

Bài 4. Tính. 

3 6 
a) 5 

4 5 
4  3  1  15 

 

 

 
22 

 
 1   5  

b) 
12 18 

(  1  2   
c)   – 1 + : d) –   +   

9 4 3 32 3   6 3   

Bài 5. Trên bảng có bốn số là 3,45; 4,55; 3,53; 4,67. Bốn bạn Nam, Hoa, Mai, Minh 

đã viết bốn số đó lên bảng. Biết Minh không viết số bé nhất nhưng viết số nhỏ hơn 

số của Nam đã viết. Nam không viết số lớn nhất và nhỏ hơn số của Hoa. Hỏi bạn 

nào đã viết số nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


